
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP GIÁ SĨ
                Mrs. Thảo 0936.707.168 - Mr. Luân 0921.790.168

EMAIL : Diencngiasi@gmail.com

CHUYÊN CUNG CẤP SỈ CÁC MẶT HÀNG :   
DÂY CÁP HÀN REMAX - DÂY ĐIỀU KHIỂN SANJIN - ĐẦU COSS 

CÁC LOẠI - ỐNG CO NHIỆT  - ÔNG RUỘT GÀ KẼM -  ĐÈN QUAY 
CẦU CHÌ TÉP - BUTTON ĐÈN BÁO ….

BẢNG BÁO GIÁ



ĐVT HÌNH ẢNH

bịch/100 cái 15,000

bịch/100 cái 15,000

bịch/100 cái 21,000

bịch/100 cái 16,000
bịch/100 cái 16,000

bịch/100 cái 23,000

bịch/100 cái 32,000

bịch/100 cái 36,000

bịch/100 cái 45,000

bịch 15,000
bịch 16,000
bịch 20,000

bịch 30,000
bịch 32,000

bịch 45,000

bịch 55,000

bịch 16,000

bịch 16,000
bịch 20,000

bịch 35,000

bịch 40,000

bịch 45,000
bịch 60,000

bịch 35,000

bịch 55,000

bịch 70,000

bịch 40,000
bịch 60,000

bịch 80,000

bịch 85,000

bịch 100,000

RV1.25-3                 ( đỏ)
RV1.25-4            (xanh- đỏ)

TÊN HÀNG

SV2-5              ( đỏ- xanh )

SV3.5-5  ( đỏ- vàng- xanh- đen )

SV5.5-5           ( đỏ- vàng- xanh )

SV5.5-6                     ( vàng)

SV1.25-3         (đỏ- vàng- xanh)

SV1.25-4         ( đỏ- vàng- xanh )

SV1.25-5         ( đỏ- xanh )

SV2-3              ( đỏ- vàng- xanh )
SV2-4              ( đỏ- vàng- xanh )

RV1.25-5                 ( đỏ )

RV1.25-6                  ( đỏ )
RV1.25-8                  ( đỏ )

RV1.25-10                ( đỏ )

RV1.25-12                ( đỏ )

RV3.5-8                 ( đen )

RV2-3                       ( xanh )

RV2-4                  ( xanh- đỏ  )
RV2-5                 ( xanh- đỏ  )

RV2-6                     ( xanh )

RV2-8                     ( xanh )

*Gía trên chưa bao gồm thuế 10% VAT

RV5.5-5                 ( vàng)
RV5.5-6                 ( vàng )

RV5.5-8                 ( vàng )

RV5.5-10               ( vàng )

RV5.5-12               ( vàng )

ĐƠN GIÁ
COSSE PHỦ NHỰA : COSSE CHỈA Y      ( CHẤT LIỆU BẰNG ĐỒNG )

COSSE PHỦ NHỰA : COSSE TRÒN RV ( CHẤT LIỆU BẰNG ĐỒNG )

RV2-10                   ( xanh)
RV2-12                   ( xanh )

RV3.5-5                  (đen )

RV3.5-6                 ( đen )



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

COS 4-4-6 cái 1,000

COS 6-6-8 cái 1,100

COS 10-6-8 cái 1,300

COS 16-6-8-10 cái 1,700

COS 25-6-8-10-12 cái 2,300

COS 35-8-10-12 cái 3,000

COS 50-8-10-12 cái 4,800

COS 70-8-10-12 cái 7,500

COS 95-10-12-14 cái 11,000

COS 120-10-12-14 cái 15,000

COS 150-12-14-16 cái 20,000

COS 185-12-14-16 cái 26,000

COS 240-12-14-16 cái 42,000

COS 300-12-14-16 cái 65,000

COS 400-14-16 cái 100,000

ĐẦU COSS BÍT "SC"     (  CHẤT LIỆU 
BẰNG ĐỒNG)



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

COS 4-4-6 cái 1,300

COS 6-6-8 cái 1,400

COS 10-6-8 cái 1,700

COS 16-6-8-10 cái 2,200

COS 25-6-8-10-12 cái 3,100

COS 35-6-8-10-12 cái 4,100

COS 50-8-10-12 cái 7,500

COS 70-8-10-12 cái 10,500

COS 95-8-10-12-14 cái 17,000

COS 120-10-12-14 cái 24,000

COS 150-12-14-16 cái 31,000

COS 185-12-14-16 cái 43,000

COS 240-12-14-16 cái 66,000

COS 300-12-14-16 cái 90,000

COS 400-14-16 cái 140,000

\

ĐẦU COSS BÍT "SC" (  CHẤT LIỆU BẰNG 
ĐỒNG) DÀY LOẠI 1



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

GTY - 4 cái 1,300

GTY - 6 cái 1,400

GTY - 10 cái 1,600

GTY - 16 cái 2,300

GTY - 25 cái 3,200

GTY - 35 cái 4,200

GTY - 50 cái 6,000

GTY - 70 cái 10,000

GTY - 95 cái 15,000

GTY - 120 cái 18,000

GTY - 150 cái 25,000

GTY - 185 cái 30,000

GTY - 240 cái 45,000

GTY - 300 cái 70,000

GTY - 400 cái 115,000

COSS NỐI ĐỒNG "GTY"    ( CHẤT LIỆ U BẰNG ĐỒNG LOẠI  )



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

DT - 16 cái 8,000

DT - 25 cái 10,000

DT - 35 cái 12,000

DT - 50 cái 20,000

DT - 70 cái 28,000

DT - 95 cái 35,000

DT - 120 cái 45,000

DT - 150 cái 58,000

DT - 185 cái 75,000

DT - 240 cái 90,000

DT - 300 cái 150,000

DT - 400 cái 280,000

COSS ĐỒNG ĐỎ



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

DTL - 16 cái 4,000

DTL - 25 cái 5,000

DTL - 35 cái 6,000

DTL - 50 cái 7,000

DTL - 70 cái 9,000

DTL - 95 cái 12,000

DTL - 120 cái 15,000

DTL - 150 cái 18,000

DTL - 185 cái 23,000

DTL - 240 cái 28,000

DTL - 300 cái 45,000

DTL - 400 cái 90,000

COSS ĐỒNG NHÔM "DTL" 



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

DL - 16 cái 3,000

DL - 25 cái 4,000

DL - 35 cái 4,500

DL - 50 cái 5,000

DL - 70 cái 8,000

DL - 95 cái 9,000

DL - 120 cái 12,000

DL - 150 cái 14,000

DL - 185 cái 18,000

DL - 240 cái 24,000

DL - 300 cái 31,000

COSS NHÔM DL



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

16 cái 8,000

25 cái 10,000

35 cái 12,000

50 cái 18,000

70 cái 25,000

95 cái 35,000

120 cái 45,000

150 cái 55,000

185 cái 75,000

240 cái 100,000

300 cái 170,000

400 cái 220,000

COSS DÀI 1 LỖ L1



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

16 cái 10,000

25 cái 15,000

35 cái 20,000

50 cái 25,000

70 cái 30,000

95 cái 40,000

120 cái 55,000

150 cái 65,000

185 cái 80,000

240 cái 130,000

300 cái 170,000

400 cái 230,000

COSS DÀI 2 LỖ



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

GL - 10 cái 1,500

GL - 16 cái 2,000

GL - 25 cái 2,500

GL - 35 cái 3,500

GL - 50 cái 4,500

GL - 70 cái 6,000

GL - 95 cái 8,000

GL - 120 cái 10,000

GL - 150 cái 12,000

GL - 185 cái 15,000

GL - 240 cái 18,000

GL - 300 cái 27,000

GL - 400 cái 45,000

COSS NỐI NHÔM "GL"    



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ GHI 
CHÚ

HÌNH ẢNH

V-1.5  ( 1.25 ) ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 10,000

V-2.5  ( 2 ) ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ BỊCH 12,000

V-3.5  ( 4 )  ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 13,000

V-5.5  ( 6 )  ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 15,000

V-8  ( 10 )  ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ BỊCH 18,000

V-14  ( 16 )  ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 25,000

V-22  ( 25 )  ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 40,000

V-38  ( 35 )  ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 60,000

V-60  ( 50 ) ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 80,000

V-80  ( 70 )  ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 120,000

V-100  ( 90 )  ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 145,000

V-125  ( 120 )  ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 160,000

V-150  ( 150 )  ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 185,000

V-200  ( 185 )  ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 150,000 50cái/bịch

V-250  ( 240 ) ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - 
LÁ BỊCH 110,000 25cái/bịch

CHỤP MỦ  " V "

100cái/bịch

*Gía trên chưa bao gồm thuế 10% VAT



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN 
GIÁ

GHI CHÚ HÌNH ẢNH

FDD1-250                         ( ĐỎ ) BỊCH 28,000 100cái/bịch
FDD2-250                       ( XANH ) BỊCH 30,000 100cái/bịch
FDD5.5-250                    ( VÀNG ) BỊCH 40,000 100cái/bịch

MDD1-250                        ( ĐỎ ) BỊCH 28,000 100cái/bịch
MDD2-250                      ( XANH ) BỊCH 30,000 100cái/bịch
MDD5.5-250                   ( VÀNG ) BỊCH 40,000 100cái/bịch

MPD1.25-156                         ( ĐỎ ) BỊCH 28,000 100cái/bịch
MPD2-156                            ( XANH ) BỊCH 30,000 100cái/bịch
MPD5.5-195                         ( VÀNG ) BỊCH 45,000 100cái/bịch

FRD1.25-156                           ( ĐỎ ) BỊCH 38,000 100cái/bịch
FRD2-156                              ( XANH ) BỊCH 45,000 100cái/bịch
FRD5.5-195                           ( VÀNG ) BỊCH 55,000 100cái/bịch

DBV1-14                                  ( ĐỎ ) BỊCH 25,000 100cái/bịch
DBV2-14                                ( XANH ) BỊCH 30,000 100cái/bịch
DBV5-14                                ( VÀNG ) BỊCH 60,000 100cái/bịch

PTV1.25-12                             ( ĐỎ ) BỊCH 25,000 100cái/bịch
PTV2-12                                 ( XANH ) BỊCH 30,000 100cái/bịch
PTV5.5-13                              ( VÀNG ) BỊCH 60,000 100cái/bịch

BV1.25                                    ( ĐỎ ) BỊCH 30,000 100cái/bịch
BV2                                       ( XANH ) BỊCH 40,000 100cái/bịch
BV5.5                                    ( VÀNG ) BỊCH 60,000 100cái/bịch

E0508    ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐEN BỊCH 8,000 100cái/bịch
E7508    ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐEN BỊCH 9,000 100cái/bịch
E1008    ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐEN BỊCH 10,000 100cái/bịch
E1010    ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐEN BỊCH 11,000 100cái/bịch
E1510    ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐEN BỊCH 12,000 100cái/bịch
E2510    ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐEN BỊCH 13,000 100cái/bịch
E2512    ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐEN BỊCH 15,000 100cái/bịch
E4009    ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐEN BỊCH 15,000 100cái/bịch
E4012     ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐEN BỊCH 18,000 100cái/bịch
E6012     ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐRN BỊCH 25,000 100cái/bịch
E10-12   ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐEN BỊCH 30,000 100cái/bịch
E16-12   ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐEN BỊCH 35,000 100cái/bịch
E25-16   ( ĐỎ - VÀNG - DƯƠNG - XANH LÁ  - ĐEN BỊCH 40,000 50cái/bịch

*Gía trên chưa bao gồm thuế 10% VAT

COSSE GHIM CAPA     ( CHẤT LIỆU BẰNG ĐỒNG)

COSSE GHIM CAPA DẸP   ( CHẤT LIỆU BẰNG ĐỒNG)

COSSE ĐỰC   ( CHẤT LIỆU BẰNG ĐỒNG)

COSSE CÁI    ( CHẤT LIỆU BẰNG ĐỒNG)

COSSE PIN DẸP    ( CHẤT LIỆU BẰNG ĐỒNG)

COSSE PIN TRÒN    ( CHẤT LIỆU BẰNG ĐỒNG)

COSSE NỐI PHỤ NHỰA   ( CHẤT LIỆU BẰNG ĐỒNG)

COSSE PIN RỖNG     ( BỊCH NHỎ )    ( CHẤT LIỆU BẰNG ĐỒNG)



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ HÌNH ẢNH

SNB 1.25-3 BỊCH 15,000

SNB 1.25-4 BỊCH 15,000

SNB 2-3 BỊCH 16,000

SNB 2-4 BỊCH 16,000

SNB 3.5-5 BỊCH 35,000

SNB 5.5.5 BỊCH 45,000

RNB 1.25-4 BỊCH 15,000

RNB 1.25-5 BỊCH 18,000

RNB 2-4 BỊCH 20,000

RNB 2-5 BỊCH 25,000

RNB 3.5-5 BỊCH 35,000

RNB 5.5-5 BỊCH 50,000

PTN 1.25-12 BỊCH 22,000

PTN 2-12 BỊCH 25,000

PTN 5.5-13 BỊCH 50,000

DBN 1.25-14 BỊCH 20,000

DBN 1.25-18 BỊCH 30,000

DBN 2-14 BỊCH 25,000

DBN 2-18 BỊCH 35,000

DBN 5.5-14 BỊCH 50,000

*Gía trên chưa bao gồm thuế 10% VAT

COSS TRẦN  CHẤT LIỆU BẰNG ĐỒNG

COSS CHỈA Y TRẦN :

100cái/bịch

COSS TRÒN TRẦN :

100cái/bịch

COSS PIN TRÒN TRẦN :

100cái/bịch

COSS PIN DẸP TRẦN :

100cái/bịch



TÊN HÀNG ĐVT GHI CHÚ ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

CE 1 BỊCH 10,000

CE 2 BỊCH 12,000

CE 5 BỊCH 15,000

CE 8 BỊCH 90,000

P1 ( XÁM ) BỊCH 20,000

P2 ( XANH DƯƠNG BỊCH 25,000

P3 ( CAM ) BỊCH 35,000

P4 ( VÀNG ) BỊCH 55,000

P6 ( ĐỎ ) BỊCH 90,000

3X100   ( TRẮNG - ĐEN ) BỊCH 3,000

4X150   ( TRẮNG - ĐEN ) BỊCH 6,000

4X200   ( TRẮNG - ĐEN ) BỊCH 8,000

5X250   ( TRẮNG - ĐEN ) BỊCH 10,000

5X300   ( TRẮNG - ĐEN ) BỊCH 15,000

8X300   ( TRẮNG - ĐEN ) BỊCH 18,000

8X400   ( TRẮNG - ĐEN ) BỊCH 22,000

10X500 ( TRẮNG - ĐEN ) BỊCH 50,000

DÂY RÚT

BỊCH 80 
SỢI

ĐẦU BẤM CE ( LOẠI THƯỜNG )

100/CÁI

ĐẦU SU VẶN ( LOẠI THƯỜNG )

100/CÁI



Mét / cuồn ĐƠN GIÁ

Ống phi 3/8'' 50M/Cuồn 8,000 đ/m

Ống phi 1/2'' 50M/Cuồ
n

10,500đ/m

Ống phi 3/4'' 50M/Cuồ
n

12,500 đ/m

Ống phi 1" 50M/Cuồ
n

16,500 đ/m

Ống phi 1 1/4" 50M/Cuồ
n

22,000 đ/m

Ống phi 1 1/2" 50M/Cuồ
n

27,500 đ/m

Ống phi 2" 30M/Cuồ
n

49,000 đ/m

Ống phi 2 1/2" 10M/Cuồ
n

95,000 đ/m

Ống phi 3" 10M/Cuồ
n

145,000 đ/m

Ống phi 4" 10M/Cuồ
n

200,000 đ/m

Răng Ngoài Răng 
Trong Không Răng Khớp Nối Ống Đầu Bít Ống

13,000 3,000

15,000 15,000 15,000 20,000 3,500

20,000 20,000 20,000 25,000 4,000

25,000 25,000 25,000 40,000 7,000

35,000 35,000 35,000 60,000 8,000

45,000 45,000 45,000 70,000 12,000

70,000 70,000 70,000 105,000 16,000

120,000

145,000

240,000

QUY CÁCH HÌNH ẢNH

Ống ruột gà kẽm Bọc Nhựa

- ( ID 13 - OD 16 )

- ( ID 16 - OD 19 )

- ( ID 19 - OD 24 )

- ( ID 25 - OD 31 )

- ( ID 31 - OD 39 )

- ( ID 38 - OD 44 )

- ( ID 51 - OD 63 )

- ( ID 63 - OD 75 )

- ( ID 75 - OD 90 )

- ( ID 100 - OD 114

ĐẦU NỐI RUỘT 
GÀ KẼM

HÌNH ẢNH

Ống phi 3/8''

Ống phi 1/2''

Ống phi 3/4''

Ống phi 1"

Ống phi 1 1/4"

Ống phi 1 1/2"

Ống phi 2"

Ống phi 2 1/2"

Ống phi 3"

Ống phi 4"

*Gía trên chưa bao gồm thuế 10% VAT



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ HÌNH ẢNH

2 TẦNG 24V 185,000

2 TẦNG 220V
185,000

2 TẦNG CÒI 24V 210,000

2 TẦNG CÒI 220V
210,000

3 TẦNG 24V 200,000

3 TẦNG 220V
200,000

3 TẦNG CÒI  24V
220,000

3 TẦNG CÒI 220V 220,000

ĐÈN QUAY KHÔNG CÒI 220V - LED
( ĐỎ - VÀNG - XANH LÁ - XANH DƯƠNG )

80,000

ĐÈN QUAY KHÔNG CÒI  24V - LED
( ĐỎ - VÀNG - XANH LÁ - XANH DƯƠNG )

80,000

ĐÈN QUAY KHÔNG CÒI  12V -  LED
( ĐỎ - VÀNG - XANH LÁ - XANH DƯƠNG )

80,000

ĐÈN QUAY CÓ CÒI  220V -  LED
( ĐỎ - VÀNG - XANH LÁ - XANH DƯƠNG ) 95,000

ĐÈN QUAY CÓ CÒI  24V - LED
( ĐỎ - VÀNG - XANH LÁ - XANH DƯƠNG ) 95,000

ĐÈN QUAY CÓ CÒI  12V - LED
( ĐỎ - VÀNG - XANH LÁ - XANH DƯƠNG ) 95,000

CÒI HÚ ĐỎ MS-190 220V

CÒI HÚ ĐỎ MS-190 24V

CÒI HÚ XÁM MS-290 220V

CÒI HÚ XÁM MS-290 24V

*Gía trên chưa bao gồm thuế 10% VAT

ĐÈN TẦNG    ( CHÂN CHỮ L )

CÁI 1 THÙNG/40 
CÁI

ĐÈN QUAY

CÁI 1 THÙNG/40 
CÁI

CÒI HÚ

CÁI 100,000
1 THÙNG/40 
CÁI

CÁI 190,000
1 THÙNG/24 
CÁI



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ HÌNH ẢNH

PG 7 CÁI 1,100 1 BỊCH/ 100 CÁI

PG 9
CÁI

1,300 1 BỊCH/ 100 CÁI

PG 11
CÁI

1,500 1 BỊCH/ 100 CÁI

PG 13.5
CÁI

1,600 1 BỊCH/ 100 CÁI

PG 16
CÁI

1,900 1 BỊCH/ 100 CÁI

PG 19
CÁI

2,100 1 BỊCH/ 100 CÁI

PG 21
CÁI

2,700 1 BỊCH/ 100 CÁI

PG 25
CÁI

3,100 1 BỊCH/ 100 CÁI

PG 29
CÁI

5,000 1 BỊCH/ 50 CÁI

PG 36
CÁI

10,000 1 BỊCH/ 20 CÁI

PG 42
CÁI

12,000 1 BỊCH/ 20 CÁI

PG 48
CÁI

15,000 1 BỊCH/ 20 CÁI

PG 63
CÁI

25,000 1 BỊCH/ 10 CÁI

ĐẦU GIỮ DÂY CÁP "PG"    ( TRẮNG  - ĐEN  )

*Gía trên chưa bao gồm thuế 10% VAT



TÊN HÀNG ĐVT GHI CHÚ ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

ɸ 6  ( TRẮNG  ) CUỒN 16,000

ɸ 8  ( TRẮNG  )
CUỒN

20,000

ɸ 10  ( TRẮNG  )
CUỒN

25,000

ɸ 12  ( TRẮNG  )
CUỒN

30,000

ɸ 15 ( TRẮNG  )
CUỒN

40,000

ɸ 19  ( TRẮNG  )
CUỒN

60,000

ɸ 24  ( TRẮNG  ) CUỒN 80,000

EC-1 ( 0 > 9 ) CÁI 1000 PCS 18,000

EC-2 ( 0 > 9 ) HỘP 500 PCS 20,000

TB 35-N CAMCO CÁI 1 THÙNG
50 CÁI 180,000

PIN CHỜ TIMER CAMSCO CÁI 25,000

*Gía trên chưa bao gồm thuế 10% VAT

DÂY XOẮN

                                       DÂY SỐ

CÔNG TẮC THỜI GIAN



TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ HÌNH 
ẢNH

ĐÈN BÁO  Ø16 LED 220V
(ĐỎ - VÀNG  - XANH LÁ  ) 6,000

ĐÈN BÁO Ø16 LED 220V (TRẮNG - XANH DƯƠNG)
8,000

ĐÈN BÁO Ø16 LED 24V
( ĐỎ - VÀNG  -XANH LÁ  ) 6,000

ĐÈN BÁO Ø16 LED 24V ( TRẮNG - XANH DƯƠNG)
8,000

ĐÈN BÁO Ø22 LED 220V
( ĐỎ - VÀNG  -XANH LÁ ) 6,000

ĐÈN BÁO Ø22 LED 220V (TRẮNG - XANH DƯƠNG)
10,000

ĐÈN BÁO Ø22 LED 24V
( ĐỎ -VÀNG  -XANH LÁ ) 6,000

ĐÈN BÁO Ø22 LED 24V (TRẮNG - XANH DƯƠNG)
10,000

CÒI HÚ CHỚP Ø16 220V

CÒI HÚ CHỚP Ø16 24V

CÒI HÚ CHỚP Ø22 220V

CÒI HÚ CHỚP Ø22 24V

*Gía trên chưa bao gồm thuế 10% VAT

ĐÈN BÁO LED

CÁI 1 HỘP/20 
CÁI

CÁI 1 HỘP/10 
CÁI

CÒI HÚ CHỚP

CÁI

22,000 1 HỘP/20 
CÁI

20,000 1 HỘP/10 
CÁI



ĐƠN 
GIÁ

GHI 
CHÚ

HÌNH ẢNH

BUTTON Ø16 NHẤN NHÃ 220V ( ĐỎ - VÀNG 
- XANH LÁ )

20,000

BUTTON Ø16 NHẤN NHÃ 24V ( ĐỎ - VÀNG - 
XANH LÁ )

20,000

BUTTON Ø16 NHẤN DÍNH 5 CHÂN CÓ ĐÈN 
220V          ( ĐỎ - VÀNG - XANH LÁ )

25,000

BUTTON Ø16 NHẤN DÍNH 5 CHÂN CÓ ĐÈN 
24V          ( ĐỎ - VÀNG - XANH LÁ )

25,000

CÔNG TẮC KHẨN CẤP  Ø16 CÁI 30,000 1 HỘP/20 CÁI

CÔNG TẮC XOAY  Ø16 - 2 VI TRÍ CÁI 30,000 1 HỘP/20 CÁI

CÔNG TẮC XOAY  Ø16 - 3 VI TRÍ CÁI 35,000 1 HỘP/20 CÁI

CẦU CHÌ TÉP  RT18-32X HỘP 110,000 1 HỘP 10 
CÁI

CẦU CHÌ SỨ 1A - 10X38

CẦU CHÌ SỨ 2A - 10X38

CẦU CHÌ SỨ 3A - 10X38

CẦU CHÌ SỨ 4A - 10X38

CẦU CHÌ SỨ 5A - 10X38

CẦU CHÌ SỨ 6A - 10X38

CẦU CHÌ SỨ 10A - 10X38

CẦU CHÌ SỨ 16A - 10X38

CẦU CHÌ SỨ 20A - 10X38

CẦU CHÌ SỨ 25A - 10X38

CẦU CHÌ SỨ 32A - 10X38

*Gía trên chưa bao gồm thuế 10% VAT

TÊN HÀNG                    ĐVT
NÚT NHẤN PHI 16

5 CHÂN CÓ ĐÈN

CÁI

1 HỘP/20 
CÁI

CÁI

1 HỘP/20 
CÁI

CẦU CHÌ TÉP

CẦU CHÌ SỨ

HỘP 30,000
1 HỘP 20 
CÁI



ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ HÌNH ẢNH

CÁI 22,000 1 THÙNG/ 
100 CÂY

CÁI 28,000 1 THÙNG/ 
100 CÂY

CÁI 2,500 1 BỊCH/ 200 
CÁI

CÁI 3,000 1 BỊCH/ 100 
CÁI

5,000

6,000

7,000

8,000

10,000

25,000

CÁI 45,000

CÁI 47,000

CÁI 55,000

TÊN HÀNG

THANH RAY NHÔM - SẮT
THANH RAY NHÔM 0.9

THANH RAY SẮT 0.9

CHẶN NHỰA

CHẶN SẮT

GỐI ĐỠ
SM 25 LỔ 6

CÁI

1 HỘP/20 
CÁI

SM 30 LỔ 6

SM 35 LỔ 8

1 HỘP/10 
CÁI

SM 40  LỔ 8

SM 51 LỔ 8

SM 76 LỔ 10

CÔNG TẮC BẤM DÍNH 3 PHA

BS 211  BẤM DÍNH ON-OFF 10

1 HỘP/12 
CÁI

BS 216 BẤM DÍNH ON-OFF 
15A

BS 230 BẤM DÍNH ON-OFF 
30A



TÊN HÀNG ĐVT GHI CHÚ ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH

ɸ 2.0  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 200 mét 180,000

ɸ 3.0  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 200 mét 200,000

ɸ 4.0  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 200 mét 230,000

ɸ 5.0  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 100 mét 160,000

ɸ 6.0  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 100 mét 170,000

ɸ 8.0  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 100 mét 190,000

ɸ 10  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 100 mét 220,000

ɸ 12  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 100 mét 230,000

ɸ 14  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 100 mét 280,000

ɸ 16  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 100 mét 340,000

ɸ 18  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 100 mét 400,000

ɸ 20  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 100 mét 460,000

ɸ 22  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 100 mét 500,000

ɸ 25  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 25 mét 180,000

ɸ 30  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 25 mét 220,000

ɸ 35  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 25 mét 240,000

ɸ 40  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 25 mét 280,000

ɸ 50  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 25 mét 350,000

ɸ 60  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 25 mét 440,000

ɸ 70  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 25 mét 530,000

ɸ 80  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 25 mét 640,000

ɸ 90  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 25 mét 790,000

ɸ 100  ( ĐỎ -VÀNG - DƯƠNG - ĐEN - LÁ ) CUỒN 25 mét 900,000

ỐNG CO NHIỆT

*Gía trên chưa bao gồm thuế 10% VAT



TÊN HÀNG
ĐVT ĐƠN GIÁ

GHI 
CHÚ

HÌNH ẢNH

NÚT NHẤN KO ĐÈN ( ĐỎ  ) 15,000

NÚT NHẤN KO ĐÈN (XANH LÁ) 15,000

NÚT NHẤN KO ĐÈN (VÀNG) 15,000

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN ( ĐỎ  ) 25,000

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN (XANH LÁ) 25,000

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN (VÀNG) 25,000

NÚT NHẤN KHẨN CẤP 25,000

CÔNG TẮC XOAY 2VT 17,000

CÔNG TẮC XOAY 3VT 17,000

RLK 8CDN 220V 22,000

RLK 8CDN 24V 22,000

RLK 14CDN 220V 22,000

RLK 14CDN 24V 22,000

RLK 8CDL 220V 22,000

RLK 8CDL 24V 22,000

RLK 14CDL 220V 35,000

RLK 14CDL 24V 35,000

ĐẾ 8CDN 8,000

ĐẾ 8CDL 8,000

ĐẾ 14CDN 10,000

ĐẾ 14CDN 15,000

ĐẾ 8C TRÒN 8,000

*Gía trên chưa bao gồm thuế 
10% VAT

1 HỘP/ 
20 CÁI

NÚT NHẤN LA-38 PHI 22

RỜ LE KIẾNG 

CÁI

ĐẾ

CÁI

CÁI

1 HỘP/ 
10 CÁI

1 HỘP/ 
10 CÁI
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